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STT Số báo danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 010351 Lê Thị Mỹ Phượng 30/04/2005 Nữ 10D5
2 010352 Đặng Hồng Quân 02/03/2005 Nam 10A4
3 010353 Ngô Minh Quân 26/07/2005 Nam 10A4
4 010354 Nguyễn Hồng Quân 20/08/2005 Nam 10A5
5 010355 Nguyễn Minh Quân 25/06/2005 Nam 10A5
6 010356 Nguyễn Minh Quân 04/10/2005 Nam 10D1
7 010357 Phạm Văn Quân 14/11/2005 Nam 10A3
8 010358 Dương Văn Quang 18/03/2005 Nam 10D7
9 010359 Phạm Minh Quang 27/05/2005 Nam 10D1

10 010360 Quách Phú Quý 14/11/2005 Nam 10D2
11 010361 Nguyễn Như Quyền 02/06/2005 Nam 10A1
12 010362 Đào Tâm Phương Quỳnh 24/11/2005 Nữ 10D7
13 010363 Đoàn Diễm Quỳnh 10/12/2005 Nữ 10D2
14 010364 Nguyễn Diệu Quỳnh 26/12/2005 Nữ 10D6
15 010365 Nguyễn Mạnh Quỳnh 11/04/2005 Nam 10A5
16 010366 Nguyễn Nguyễn Như Quỳnh 17/08/2005 Nữ 10D4
17 010367 Nguyễn Việt Diễm Quỳnh 09/09/2005 Nữ 10D2
18 010368 Trần Văn Sáu 28/05/2005 Nam 10A2
19 010369 Nguyễn Hoàng Sơn 06/10/2005 Nam 10A4
20 010370 Nguyễn Văn Sơn 26/03/2005 Nam 10D2

21 011336 Trần Minh Quang 11/08/2004 Nam 11A2

22 011337 Trương Tuấn Quang 02/12/2004 Nam 11DC1

23 011338 Phạm Gia Quý 03/02/2004 Nam 11DC1

24 011339 Đỗ Thị Ngọc Quyên 24/05/2004 Nữ 11DA1

25 011340 Nguyễn Yến Quỳnh 12/07/2004 Nữ 11DC2

26 011341 Phạm Thị Chúc Quỳnh 05/10/2004 Nữ 11DC2

27 011342 Trịnh Mạnh Quỳnh 26/07/2004 Nam 11A4

28 011343 Cao Bá Sơn 20/10/2003 Nam 11DC2

29 011344 Lưu Mạnh Sơn 20/06/2004 Nam 11A1

30 011345 Nguyễn Đại Sơn 09/09/2004 Nam 11A2

31 011346 Trần Ngọc Sơn 04/06/2004 Nam 11A5

32 011347 Vũ Anh Sơn 13/08/2004 Nam 11A3

33 011348 Lê Phú Tâm 09/11/2004 Nam 11A5

34 011349 Nguyễn Nhật Tân 22/10/2004 Nam 11DA4

35 011350 Mai Hoàng Thái 19/10/2004 Nam 11DC1

36 011351 Đào Thị Hồng Thắm 01/02/2004 Nữ 11A5

37 011352 Phạm Đức Thắng 01/06/2004 Nam 11DC1

38 011353 Bùi Tất Thành 04/02/2004 Nam 11A5

39 011354 Hoàng Xuân Thành 25/03/2004 Nam 11A5
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